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	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Lịch sử

	1
	CHƯƠNG   V- 
ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN- LÝ-  HỒ
 ( 1009-1407)
	
1. BÀI 12: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC TỐNG
 ( 1075-1077)
	Nhận biết
– Trình bày được sự thành lập nhà Lý. 
Thông hiểu
– Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý.
Vận dụng
– Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 
–  Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
- Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
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	2. ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN
( 1226-1400)
	Nhận biết
– Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Trần.
Thông hiểu
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
– Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá tiêu biểu
Vận dụng
– Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên. 
– Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông...
– Phân tích được nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
- Nhận xét được tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt
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	Số câu/ Loại câu
	
	8 câu
TN
	1 câu
TL
	1 câu TL
	1 câu
TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%



























PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN                   NĂM HỌC 2022-2023
                                                       Môn: Lịch sử – Lớp 7
                                                                                Thời gian:   90 phút
                                                                           (Không kể thời gian giao đề)  

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dung cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CHƯƠNG   V- 
ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN- LÝ-  HỒ  ( 1009-1407)
Bài 12:
Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống(1075-1077
	.




	
	
	
	
	




	
	
	

	Số câu
	02
	
	
	
	
	1
	
	
	03

	Điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	1đ
	
	
	1,5đ

	ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN- LÝ-  HỒ  
( 1009-1407)
Bài 13: Đại Việt thời Trần( 1226-1400)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	06
	
	
	01
	
	
	
	
	07

	Điểm
	
	
	
	1,5đ
	
	
	
	
	3 đ

	ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN- LÝ-  HỒ  
( 1009-1407)
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	Điểm
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 đ
	0,5 đ

	TỔNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CÂU
	         8
	         1
	      1
	         1
	11 câu

	ĐIỂM
	        2đ
	      1,5 đ
	      1đ
	      0,5 đ
	5 điểm
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2022 -2023
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 7
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                   A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
I. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: “ Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” câu nói của ai?
A. Trần Quốc Tuấn.                        B. Lý Thường Kiệt.                      
C. Trần Thủ Độ.                              D. Trần Quốc Toản.
Câu 2: Để chặn đường bộ giặc Tống tiến vào Thăng Long, nhà Lý cho xây dựng:
A. Phòng tuyến sông Như Nguyệt.   	       B. Phòng tuyến sông Hồng.   	
C. Phòng tuyến sông Thái Bình.    	       D. Phòng tuyến sông Mã.
Câu 3. Kinh tế thời Trần được phục hồi và phát triển là nhờ:	
A. Xây dựng nhiều điền trang	             
B. Hạn chế trao đổi buôn bán trong nước	
C. Tăng cường phát triển lực lượng quân sự 
D. Thi hành nhiều chính sách tích cực ( khai hoang, đắp đê..)
Câu 4. Các tôn thất nhà Trần được phép thành lập:
A. Quân đội;                 B. Phủ duệ;                C. Điền trang;                  D. Thái ấp.
Câu 5. Địa danh nào sầm uất, tấp nập nhất thời Trần thu hút nhiều thuyền buôn nước ngoài đến trao đổi hàng hóa?
A. Vân Đồn;              B. Hội An;            C. Phố Hiến;                     D. Thăng Long.
Câu 6. Trong xã hội thời Trần , tầng lớp nào thấp kém nhất?
A. Nông dân;             B. Thương nhân; 	 C. Nông nô, nô tì;      D. Thợ thủ công.         
Câu 7: Nhà Trần tôn giáo nào ngày càng được nâng cao vị thế?
A.  Phật giáo;            B. Nho giáo;           C. Đạo giáo.                   D. Thiên chúa giáo.
Câu 8. Nơi được mở rộng để tổ chức dạy học cho các hoàng tử và con em quý tộc, quan lại cấp cao thời Trần là
A. Hàn lâm viện;         B. Quốc sử viện;     C. Quốc Tử Giám;      D. Viện Sùng Chính
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)	
Câu 1: Trình bày tình hình chính trị thời nhà Trần ? ( 1,5 điểm).
Câu 2: Nêu những nét độc đáo trong chống giặc Tống của Lý Thường Kiệt ?(1 điểm).
Câu 3: Câu nói  “ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” của Thái sư Trần Thủ Độ thể hiện điều gì? ( 0,5 điểm).
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 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 8

	B
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm) 

	Câu
	Đáp án/điểm

	
Câu 1: (1,5 điểm) 
Trình bày tình hình chính trị thời nhà Trần  ?

	Trình bày tình hình chính trị thời nhà Trần :
- Tiếp tục củng cố chế độ trung ương tập quyền, được tổ chức quy cũ và hoàn thiện hơn thời Lý. Chia cả nước làm 12 lộ, phủ.
- Tôn thất họ Trần nắm giữ các vị trí trọng yếu trong triếu.
- Quân đội tiếp tục hoàn thiện.
- Năm 1341, ban hành bộ Quốc triều hình luật.
- Chính sách ngoại giao hòa hiếu với phương Bắc và thiết lập bang giao với các nước Chăm Pa, Chân Lạp, Ai Lao.

	
Câu 2. ( 1điểm)
Nêu những nét độc đáo trong chống giặc Tống của Lý Thường Kiệt ?   

	Nêu những nét độc đáo trong chống giặc Tống của Lý Thường Kiệt :
- Chủ động tiến công trướcđể chặn thế mạnh của giặc.
- Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.
- Cho người ban đêm vào đền ngâm thơ khích lệ tinh thần chiến đấu quân ta và làm suy sụp tinh thần quân Tống.
- Nửa đêm bất ngờ tấn công tiêu hao lực lượng giặc rồi chủ động giảng hòa kết thúc chiến tranh.

	Câu 3. ( 0,5 điểm)
: Câu nói  “ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” của Thái sư Trần Thủ Độ thể hiện điều gì?
	 Câu nói  “ Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” của Thái sư Trần Thủ Độ thể hiện điều: 
Thể hiện  ý chí quyêt tâm chống giặc giữ nước của Trần Thủ Độ, khẳng định truyền thống không đầu hàng, khuất phục trước những khó, thử thách nói chung và cuộc kháng chiến chống giặc Mông- Nguyên nói riêng của dân tộc ta.
                   ( Tùy học sinh trả lời có  ý cho điểm)



